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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ NỘI VỤ
(Kỳ báo cáo: từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010)
Thực hiện Công văn số 05/CCTTHC ngày 06/01/2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30, Bộ Nội vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010 như sau:
1. Kết quả thống kê thủ tục hành chính từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010
Bộ Nội vụ đã hoàn thành giai đoạn thống kê thủ tục hành chính từ tháng 7 năm 2009. Theo Quyết định số 1171/QĐ-BNV ngày 06/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, tổng số thủ tục hành chính được thống kê là 180 thủ tục hành chính.
2. Kết quả rà soát thủ tục hành chính từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010 
a) Kết quả tự rà soát:
Ngày 25/3/2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 248/QĐ-BNV thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong 180 thủ tục hành chính đã được thống kê, có 2/180 thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành và chưa có thủ tục mới thay thế, có 3/180 thủ tục hành chính thống kê trùng với các thủ tục khác trong Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Do đó, số lượng thủ tục hành chính được rà soát là 175.
Kết quả rà soát cụ thể:
- 15/175 thủ tục hành chính kiến nghị giữ nguyên;
+ Chia theo lĩnh vực: có 09 thủ tục thuộc lĩnh vực tổ chức – biên chế; 04 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua-khen thưởng; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.
+ Chia theo cấp thực hiện thủ tục: có 06 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Trung ương, 04 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh, 05 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện.
- 03/175 thủ tục hành chính kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; trong đó có 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức – viên chức thực hiện ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mật mã dân sự thực hiện ở cấp Trung ương.
- 154/175 thủ tục hành chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung;
+ Chia theo lĩnh vực: có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ; có 49 thủ tục thuộc lĩnh vực tôn giáo; có 42 thủ tục thuộc lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ; có 51 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng, có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực công chức, viên chức; có 08 thủ tục thuộc lĩnh vực mật mã dân sự.
+ Chia theo cấp thực hiện: có 75 thủ tục thực hiện ở cấp Trung ương; có 42 thủ tục thực hiện ở cấp tỉnh; có 27 thủ tục thực hiện ở cấp huyện; có 10 thủ tục thực hiện ở cấp xã.
- 03/175 thủ tục hành chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tham mưu ban hành sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thực hiện ở cấp Trung ương.
b) Kết quả rà soát sau khi có phương án đơn giản hóa của TCTCT:
Theo đề nghị của TCTCT tại Công văn số 229/CCTTHC ngày 09/6/2010 về việc hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, Tổ Đề án 30 của Bộ đã yêu cầu các đơn vị xem xét, nghiên cứu để hoàn thiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của từng đơn vị. Đối với một số phương án còn chưa thống nhất giữa TCTCT và các đơn vị rà soát thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo và thành viên TCTCT cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có ý kiến rà soát chưa thống nhất để trao đổi, thống nhất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Bộ.
Ngày 15/7/2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Công văn số 2321/BNV-VP gửi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và kết quả tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đến TCTCT. Theo Công văn này, kết quả rà soát như sau:
Trong 180 thủ tục hành chính đã được thống kê, có 2/180 thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành và chưa có thủ tục mới thay thế, có 3/180 thủ tục hành chính thống kê trùng với các thủ tục hành chính khác trong Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Do đó, số lượng thủ tục hành chính được rà soát là 175 thủ tục. Cụ thể:
- 04/175 thủ tục hành chính kiến nghị giữ nguyên; trong đó có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua – khen thưởng; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.
- 03/175 thủ tục hành chính kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; trong đó có 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức- viên chức thực hiện ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mật mã dân sự thực hiện ở cấp Trung ương.
- 165/175 thủ tục hành chính kiến nghị sửa đổi, bổ sung; trong đó có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ; có 49 thủ tục thuộc lĩnh vực tôn giáo; có 42 thủ tục thuộc lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ; có 53 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua khen thưởng, có 02 thủ tục thuộc lĩnh vực công chức, viên chức; có 09 thủ tục thuộc lĩnh vực tổ chức – biên chế; có 08 thủ tục thuộc lĩnh vực mật mã dân sự.
Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung chủ yếu liên quan tới việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, cắt giảm thành phần và số lượng hồ sơ không cần thiết, bỏ bớt các bước thực hiện đối với một số thủ tục.
- 03/175 thủ tục hành chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tham mưu ban hành sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thực hiện ở cấp Trung ương.
3. Một số công việc khác đã triển khai thực hiện từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010
- Theo đề nghị của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (TCTCT) tại Công văn số 136/CCTTHC ngày 31/3/2010 về việc công bố kết quả tự rà soát thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương; ngày 07/4/2010, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính của Bộ, là cơ quan thứ hai ở Trung ương tổ chức thành công Lễ công bố.
- Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2576/VPCP-TCCV ngày 19/4/2010, ngày 18/5/2010, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 30 của Bộ. Ngày 28/5/2010, Bộ Nội vụ có Văn bản số 1575/BC-BNV gửi TCTCT báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) trong giai đoạn thống kê và rà soát thủ tục hành chính.
- Đại diện lãnh đạo và thành viên chuyên trách Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Nội vụ tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban định kỳ của TCTCT về tình hình thực hiện Đề án 30.
4. Các công việc dự kiện tiến hành triển khai 
- Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính sau khi Thông tư liên tịch được ban hành.
- Bám sát hướng dẫn của TCTCT để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ sau khi Nghị quyết này được thông qua.
- Thực hiện các công việc khác để triển khai thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30 tại Bộ Nội vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2010 của Bộ Nội vụ, đề nghị Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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